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BÁO CÁO 

Tình hình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội  

theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024 

 

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 30/11/2023 của HĐND huyện 

về hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 

27/5/2024 của HĐND huyện về điều chỉnh Nghị quyết hỗ trợ phát triển kinh tế xã 

hội năm 2024; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND huyện 

điều chỉnh tại Mục 1, Điều 1 của Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 30/11/2023 

của HĐND huyện Quảng Ninh. UBND huyện báo cáo tình hình hỗ trợ phát triển 

kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND huyện năm 2024, cụ thể như sau: 

1. Hỗ trợ phát triển sản xuất 

 - Hỗ trợ 40% giá thuốc diệt chuột Racumin, Gimlet 0.2 GB. Kinh phí: 

239,72 triệu đồng (trong đó Vụ Đông Xuân đợt 1: 330 kg Racumin và 748 kg thuốc 

Gimlet; đợt 2: 31 kg Racumin và 285 kg Gimlet; vụ Hè Thu 01 đợt: 239 kg Racumin 

và 460 kg Gimlet). 

 - Hỗ trợ 100% giá giống cây trồng mới vào thử nghiệm. Không có 

 - Hỗ trợ 50% giống lúa cho đồng bào Vân Kiều xã Trường Xuân gieo trồng 

năm 2024, định mức hỗ trợ tối đa không quá 100 kg/ha. Kinh phí: 48,1425 triệu 

đồng (Số lượng 3.500 kg). 

 - Hỗ trợ giống ngô nếp lai HN88, ADI668 và ngô lai có trong cơ cấu chính 

vụ của Tỉnh, huyện cho người dân 2 xã Trường Sơn, Trường Xuân gieo trồng vụ 

Đông Xuân 2023-2024, cụ thể: đồng bào Vân Kiều hỗ trợ 50% giống, người kinh 

30% giá giống, định mức hỗ trợ tối đa không quá 20kg/ha. Kinh phí: 22,998 triệu 

đồng (số lượng 424 kg). 

 - Hỗ trợ giống lạc cho người dân 2 xã Trường Sơn, Trường Xuân gieo trồng 

vụ Đông Xuân 2023-2024, cụ thể đồng bào Vân Kiều hỗ trợ 40% giống, người kinh 

20% giá giống, định mức hỗ trợ tối đa không quá 200 kg/ha. Kinh phí: 42,075 

triệu đồng (số lượng 4.250 kg) 

 - Hỗ trợ xây dựng chuồng kín chăn nuôi lợn, xây mới trong năm 2024 trong 

vùng quy hoạch chăn nuôi, quy mô 30 nái trở lên, mức hỗ trợ 50 triệu đồng/chuồng; 

hỗ trợ xây dựng cơ sở nuôi gà theo hướng hữu cơ, xây mới trong năm 2024 trong 

vùng quy hoạch chăn nuôi, quy mô từ 700 con trở lên, mức hỗ trợ từ 20 triệu 

đồng/cơ sở. Không có 

- Hỗ trợ sản xuất lúa hữu cơ và bao tiêu sản phẩm trong năm 2024, diện tích 

tập trung từ 10 ha trở lên hỗ trợ 03 triệu đồng/ha (trong đó hỗ trợ cho hộ dân 2,5 

triệu/ha, hỗ trợ cho công tác chỉ đạo của hợp tác xã, thôn 500 nghìn đồng/ha). 

Không có  

- Hỗ trợ sản phẩm OCOP năm 2024 đạt 3 sao, mức hỗ trợ 15 triệu đồng/sản phẩm; 
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sản phẩm OCOP đạt 4 sao, mức hỗ trợ 20 triệu đồng/sản phẩm; sản phẩm OCOP đạt 

5 sao, mức hỗ trợ 30 triệu đồng/sản phẩm (áp dụng với các sản phẩm công nhận mới 

năm 2024); Hỗ trợ sản phẩm OCOP công nhận lại năm 2024: sản phẩm OCOP đạt 3 

sao, mức hỗ trợ 10 triệu đồng/sản phẩm; sản phẩm OCOP đạt 4 sao, mức hỗ trợ 15 

triệu đồng/sản phẩm. Kinh phí: 60 triệu đồng, dự kiến cuối năm 135 triệu đồng. 

(trong đó: hỗ trợ 4 sản phẩm công nhận OCOP 3 sao; dự kiến cuối năm 2024 tiến 

hành đánh giá 5 sản phẩm OCOP 3 sao mức hỗ trợ 75 triệu đồng) . 

- Hỗ trợ nhà màng, nhà lưới, xây dựng mới trong năm 2024 kết hợp hệ thống 

tưới nhỏ giọt, phun mưa để trồng rau, hoa cho các hộ gia đình, cá nhân sinh sống 

và có hộ khẩu thường trú lâu dài trên địa bàn huyện, cụ thể: Diện tích từ 0,1 ha/nhà 

trở lên, mức đầu tư trên 500 triệu đồng, hỗ trợ 150 triệu đồng/nhà (trong năm 2024 

hỗ trợ tối đa cho 02 cơ sở hoàn thiện sớm nhất). Không có. 

- Hỗ trợ hộ gia đình làm giàn treo mới để nuôi hàu với diện tích tối thiểu 

60m2/giàn, mức hỗ trợ 05 triệu đồng/giàn. Kinh phí: 400 triệu đồng. (trong đó: 

Võ Ninh 05 giàn; TT Quán Hàu 20 giàn; Lương Ninh 55 giàn) 

 - Hỗ trợ 70% kinh phí mua Vacxin cúm gia cầm. Kinh phí: 76,766 triệu 

đồng. (Trong đó: Vacxin Cúm gia cầm Fluvac2: 78.900 liều; Vacxin Cúm gia cầm 

HVT AIV 100.000 liều). 

 - Hỗ trợ 100% giá giống keo giâm hom cho hộ đồng bào Vân Kiều 2 xã 

Trường Sơn và Trường Xuân trồng rừng năm 2024, định mức 2.000 cây/ha. Kinh 

phí: 245.052.000 triệu đồng (Trong đó: diện tích 134,46 ha, số lượng 269.280 cây) 

2. Hỗ trợ Xây dựng Nông thôn mới 

 - Hỗ trợ khu dân cư NTM kiểu mẫu, mức hỗ trợ 100 triệu đồng/đơn vị. Kinh 

phí: 300 triệu đồng (Thôn Giữa, xã Vạn Ninh, thôn Vĩnh Tuy 1 - Vĩnh Ninh, thôn 

Xuân Dục 3, xã Xuân Ninh).  

 - Hỗ trợ thôn, bản khó khăn đạt chuẩn NTM, mức hỗ trợ 100 triệu đồng/đơn 

vị. Chưa hỗ trợ (dự kiến cuối năm 2024: 100 triệu đồng, thôn Tân Sơn, xã Trường 

Sơn). 

 - Hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu mức hỗ 

trợ 200 triệu đồng/xã. Kinh phí: 200 triệu đồng (xã Lương Ninh) 

 3. Hỗ trợ phát triển ngành nghề và xây dựng 

- Hỗ trợ cơ sở sản xuất nghề mới; cơ sở dịch vụ, du lịch, khám chữa bệnh có 

từ 07 lao động trở lên hoạt động có hiệu quả, mức hỗ trợ 20 triệu đồng/cơ sở. Kinh 

phí: 20 triệu đồng. (01 cơ sở Cty TNHH Phòng khám nội khoa Ngọc Ánh, xã Hải 

Ninh) 

 - Hỗ trợ xây dựng đăng ký nhãn mác, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của hàng hóa 

được cấp có thẩm quyền công nhận: 25 triệu đồng/loại sản phẩm. Kinh phí: 50 

triệu đồng (02 cơ sở: HTX SXKD thực phẩm an toàn Hà Thắng và HTX SXKD 

Dịch vụ Ong Trường Xuân) 

 - Hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn ngõ, xóm, kênh mương (bê tông 

hoặc nhựa) với tỷ lệ ngân sách huyện 25%; xã, thị trấn 25%; hộ dân đóng góp 50% 

kinh phí. Không có 



 

3 
 

- Hỗ trợ người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất và hàng rào cho Nhà 

nước, cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng 

đồng theo quy hoạch, mức hỗ trợ 200 nghìn đồng/mét dài hàng rào đã tặng cho. 

Kinh phí: 260,28 triệu đồng (trong đó, xã Vạn Ninh 210,42 triệu đồng; xã Hiền 

Ninh 49,86 triệu đồng) 

4. Các hỗ trợ về văn hóa xã hội 

 - Hỗ trợ xây dựng mới nhà văn hoá thôn, xóm, bản, tổ dân phố và xây dựng 

đình làng lồng ghép các hoạt động văn hóa thể thao (trong đó nguồn đóng góp của 

người dân trên địa bàn thôn, xóm, bản TDP đạt 50% trở lên) mức hỗ trợ 150 triệu 

đồng/nhà đối với đầu tư trên 01 tỷ đồng, mức hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà đối với đầu 

tư từ 500 triệu- 01 tỷ đồng. Kinh phí: 150 triệu đồng (01 nhà tại TT Quán Hàu) 

- Hỗ trợ trạm truyền thanh làm mới: cấp thôn 20 triệu đồng/trạm (trường hợp 

tổng giá trị công trình dưới 40 triệu đồng thì mức hỗ trợ không quá 50% giá trị công 

trình); toàn xã 50 triệu đồng/trạm. Không có 

 - Hỗ trợ lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh quy mô cấp xã trị giá từ 

300 triệu đồng trở lên, mức hỗ trợ 50 triệu đồng/đơn vị. Không có 

 - Hỗ trợ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia lần đầu hỗ trợ 200 triệu 

đồng/trường để xây dựng cơ sở vật chất; hỗ trợ trường được tặng Cờ thi đua xuất 

sắc của UBND tỉnh, bộ ngành, Cờ thi đua Chính phủ 100 triệu đồng/trường; hỗ trợ 

trường được công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia 100 triệu đồng/trường để xây 

dựng cơ sở vật chất. Kinh phí: 500 triệu đồng. (Trường TH Long Sơn (200 triệu 

đồng); Trường TH Lương Ninh (100 triệu đồng), THCS Hàm Ninh (100 triệu đồng), 

THCS An Ninh (100 triệu đồng))  

- Hỗ trợ và động viên các đơn vị tham gia đua thuyền truyền thống nhân dịp 

lễ 02/9: hỗ trợ công tác chuẩn bị 20 triệu đồng/thuyền nam, 10 triệu đồng/thuyền 

nữ; chi động viên 20 triệu đồng/thuyền. Kinh phí: 680 triệu đồng (11 thuyền đua 

nam, 8 thuyền đua nữ) 

 - Hỗ trợ hoạt động và mua nhạc cụ cho các Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân 

gian quy mô cấp xã 20 triệu đồng/Câu lạc bộ. Kinh phí: 20 triệu đồng (01 CLB 

bài chòi xã Võ Ninh) 

- Hỗ trợ cho thôn, bản, tổ dân phố có 05 năm liên tục được công nhận danh 

hiệu văn hóa, mức thưởng 05 triệu đồng/đơn vị. Kinh phí: 25 triệu đồng (5 thôn, 

bản, TDP: tổ dân phố Hùng Phú thị trấn Quán Hàu, thôn Thế Lộc xã Tân Ninh, 

bản Khe Dây xã Trường Xuân, bản Đá Chát, Khe Cát xã Trường Sơn) 

 - Hỗ trợ cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an từ 

năm 2021 về sau hoặc là người đồng bào dân tộc Vân Kiều đi lao động nước ngoài, 

mức hỗ trợ 10 triệu đồng/người. Kinh phí: 190 triệu đồng (19 người) 

- Hỗ trợ học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện đạt giải học sinh 

giỏi các môn văn hoá chính khóa và thưởng giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh 

đạt giải các môn văn hoá chính khóa:  

+ Giải Quốc gia: Giải nhất 05 triệu đồng; giải nhì 03 triệu đồng; giải ba 02 

triệu đồng và giải khuyến khích 01 triệu đồng; Kinh phí: 03 triệu đồng. 

+ Giải Tỉnh: Giải nhất 1,5 triệu đồng; giải nhì 01 triệu đồng; giải ba 800 nghìn 
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đồng và giải khuyến khích 500 nghìn đồng;  Kinh phí: 269,7 triệu đồng. 

- Hỗ trợ cho học sinh đạt giải (nhất, nhì, ba, khuyến khích) và giáo viên bồi 

dưỡng đạt giải (nhất, nhì, ba, khuyến khích) đối với các môn văn hóa ngoài chính 

khóa và các môn năng khiếu cấp Quốc gia mức: Giải nhất 01 triệu đồng; giải nhì 

08 trăm nghìn đồng; giải ba 600 nghìn đồng; giải khuyến khích 500 nghìn đồng. 

Kinh phí: 20,5 triệu đồng. 

- Hỗ trợ cho học sinh có tổng số điểm của tổ hợp 03 môn thi để xét vào Đại 

học tại kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt 25,5 điểm trở lên và vào Đại học, mức hỗ trợ 02 

triệu đồng/học sinh. Kinh phí: 164 triệu đồng. (82 học sinh) 

 - Hỗ trợ cho học sinh thi tốt nghiệp THPT xếp tốp 05 học sinh có tổng điểm 

cao nhất toàn Tỉnh, mức hỗ trợ 03 triệu đồng/học sinh (học sinh được hỗ trợ ở mục 

này thì không hỗ trợ mục đạt 25,5 điểm trở lên). Không có 

-  Hỗ trợ xã đạt chuẩn tiêu chí về y tế trong xây dựng NTM nâng cao, mức hỗ 

trợ 50 triệu đồng/đơn vị (các xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao trong 

năm 2024). Không có 

-  Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng cho các hộ gia đình trên địa bàn các xã 

Trường Sơn, Trường Xuân: 

 + Homestay: Mức đầu tư từ 50-100 triệu đồng/phòng thì hỗ trợ 10 triệu 

đồng/phòng, mức đầu trên 100 triệu đồng/phòng thì hỗ trợ 15 triệu đồng/phòng 

(trong năm 2024 hỗ trợ tối đa 05 phòng hoàn thiện sớm nhất). Không có 

+ Farmstay:  Mức đầu tư từ 500 triệu đồng - 01 tỷ đồng thì hỗ trợ 50 triệu 

đồng/farm, đầu tư trên 01 tỷ đồng thì hỗ trợ 100 triệu đồng/farm (trong năm 2024 

hỗ trợ tối đa 02 farm hoàn thiện sớm nhất). Không có 

(Kinh phí giao trong năm và tình hình thực hiện có phụ lục kèm theo) 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về thực 

hiện nghị quyết hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024./. 

 
Nơi nhận: 
-TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện;  
- Đại biểu HĐND huyện; 
- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể cấp huyện; 
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;  
- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

Trần Xuân Tình 



PHỤ LỤC 

Tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 

(Kèm theo báo cáo số:     /BC-UBND ngày     tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Quảng Ninh) 

 

TT 
Mục 

Kinh phí giao trong 

năm (triệu đồng) 

Kinh phí đã thực 

hiện (triệu đồng) 

Dự ước cuối năm 

(triệu đồng) 

Ghi 

chú 

1 Nguồn thi đua khen thưởng 2.100 2.100 2.100  

2 Nguồn hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 8705 4.087,19 4.262,19  

 

 

- Hỗ trợ phát triển sản xuất 1780 1.134,71 1.209,71  

- Hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới 630 500 600  

- Hỗ trợ phát triển ngành nghề và xây dựng 3.555 330,28 330,28  

- Hỗ trợ chính sách về văn hóa xã hội 2740 2.122,2 2.122,2  

3 Tổng cộng (1+2) 10.805 6.187,19 6.362,19  
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